
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ ĐTTT 16MT

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

9821610282.21815

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
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L1
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TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.87.04.07.024/11/96DuNguyễn Phước03081511291

7.08.05.010.002/12/97HiếuVõ Hữu03081511532

6.97.06.010.031/12/1998AnhTrần Phạm Quốc03081610013

6.06.05.010.030/07/1997AnhTrần Quốc03081610024

6.06.05.010.014/08/1997CườngNguyễn Quốc03081610115

6.97.06.010.028/11/1997CườngPhạm Đặng03081610126

5.04.05.010.013/12/1998DuyNguyễn Vũ Khánh03081610157

6.68.04.010.006/10/1998DũngNguyễn Quốc03081610178

5.25.05.07.028/02/1997ĐạtNguyễn Thành03081610199

4.42.06.010.003/04/1998ĐứcVõ Hồng030816102310

7.48.06.010.024/03/1998GiaTôn Thất Hoàng030816102411

6.97.06.010.026/03/1998HậuMai Xuân030816102512

6.06.05.010.003/09/1998HiềnTrần Văn030816102813

6.57.05.010.002/04/1998HiếuCao Minh030816102914

7.08.05.010.019/03/1998HuyTrần Phạm Phát030816103215

6.67.06.07.011/09/1998HuyVõ Hoàng030816103316

6.17.04.010.003/03/1998HưngBùi Quốc030816103617

6.38.04.07.013/01/1998KhangTrần Hữu Duy030816104018

6.46.06.010.001/07/1998KhôiPhạm Đình030816104319

7.18.06.07.011/02/1998LâmĐỗ Trọng030816104620

6.97.06.010.003/02/1998LâmTrần Đức030816104821

5.04.05.010.022/08/1998NgânNguyễn Thị Thanh030816106022

5.95.06.010.020/06/1998NghĩaKhương Trung030816106123

7.08.05.010.025/09/1998NghĩaVõ Tấn030816106224

8.28.08.010.023/07/1998PhúNguyễn Minh030816107125

5.66.04.010.021/01/1998PhướcLê Đình030816107426

6.57.05.010.021/10/1998QuangNguyễn Đại030816107727

6.57.05.010.019/12/1998QuânNguyễn Hoàng Minh030816107928

7.08.05.010.013/04/1998ThànhTrần Quốc030816108529

6.97.06.010.004/01/1998ThạchHuỳnh Thiên Quí030816108630

7.48.06.010.005/03/1998ThiệnNguyễn Quang030816109031

6.46.06.010.026/10/1998ThiệnPhạm Phúc030816109132

6.75.08.010.006/08/1997ThôngNguyễn Minh030816109333
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5.76.05.07.020/04/1998ThuTrần Xuân030816109434

7.26.08.010.027/06/1998ThuậnNguyễn Minh030816109535

5.95.06.010.004/05/1998TiếnNguyễn Minh030816109836

6.06.05.010.021/08/1998TiếnTrịnh Minh030816109937

5.04.05.010.027/10/1998TínLê Văn030816110138

6.97.06.010.010/05/1997TrungĐỗ Cao030816110839

7.48.06.010.011/09/1998TrungNguyễn Đức030816110940

6.46.06.010.003/01/1998TrườngTrần Hữu030816111241

8.28.08.010.019/10/1998TuấnHà Hoàng030816111342

6.06.05.010.025/02/1998TuấnNguyễn Duy030816111643

5.04.05.010.002/12/1998TùngNguyễn Thanh030816111944

6.57.05.010.005/07/1998TúTrịnh Văn030816112445

6.46.06.010.012/07/1998VươngNguyễn Quang030816112946

6.46.06.010.005/02/1998AnhNguyễn Ngọc030816113447

5.55.05.010.005/04/1998BảoTrần Gia030816113648

6.86.07.010.026/10/1998BìnhTrần Công030816113949

6.86.07.010.004/02/1998ChâmHuỳnh Tấn030816114050

6.97.06.010.022/06/1997DũngPhạm Quốc030816114751

7.37.07.010.021/02/1997DươngLê Thanh030816114952

7.48.06.010.020/02/1998HảoĐinh Huỳnh Như030816116753

6.46.06.010.006/01/1998HiếuVõ Văn030816117354

6.97.06.010.016/02/1998HoàngPhan Sĩ030816117655

6.57.05.010.012/04/1996HòaTrần Hiệp030816117756

7.08.05.010.022/01/1998HuyBành Phước Quang030816117957

6.17.04.010.002/05/1998HưngLê Văn030816118458

5.95.06.010.027/08/1998LinhNguyễn Việt030816119559

6.68.04.010.012/06/1998MếnTô Thanh030816120160

7.37.07.010.013/12/1998NghĩaChu Hoàng Trung030816120461

5.76.05.07.029/01/1998NguyênNguyễn Quốc Bảo030816120562

7.48.06.010.017/03/1998NhựtLê Minh030816120663

6.46.06.010.026/11/1998PhátĐào Quang030816120864

6.57.05.010.015/09/1998PhongTrần Hí030816120965

6.17.04.010.003/07/1998PhươngNguyễn Lê Hoài030816121166

6.57.05.010.028/04/1998SangNguyễn Văn Thanh030816121467

7.08.05.010.010/05/1997TàiĐặng Tấn030816121668

5.66.04.010.009/08/1994TâmLê Chí030816121869

7.88.07.010.014/05/1998ThànhTrương Phúc030816122470

4.42.06.010.019/08/1998ThảoTrần Hoàng030816122671

5.44.06.010.004/06/1998ThốngTrần Minh030816122972

5.55.05.010.013/07/1998ThụyNguyễn Phú030816123373
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6.46.06.010.001/11/1998TiênNguyễn Thị Thủy030816123474

7.88.07.010.013/07/1998TiếnTrần030816123575

7.48.06.010.022/02/1998TìnhNgô Quang030816123676

6.46.06.010.001/08/1998TínhĐoàn Trung030816123777

4.42.06.010.013/11/1998TríNguyễn Đình030816124078

5.65.06.07.004/09/1998TrườngNguyễn Nhật030816124479

6.86.07.010.018/09/1998TrườngPhạm Huỳnh Nhựt030816124580

7.88.07.010.021/06/1998TuấnĐào Duy030816124981

5.04.05.010.012/06/1998TuấnLê Văn030816125182

6.96.08.07.009/10/1998TuấnNguyễn Văn030816125383

6.67.06.07.027/07/1998TuấnTrương Hữu030816125484

6.06.05.010.021/05/1998TyHuỳnh Tấn030816125585

6.06.05.010.012/01/1998VĩTrần Anh030816125986

0(0%)3(3.5%)18(20.9%)44(51.2%)19(22.1%)2(2.3%)0(0%)86(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 01 năm 2019
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